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600.000.000.000 203.664.783.000

1 Cơ sở hạng tầng dùng chung (Lĩnh vực kiến 
thiết thị chính) 51.154.000.000 198.846.000.000 0 0 0 0

1.1

Khôi phục hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí 
và chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; 
khôi phục các công trình kiến trúc; thực hiện 
Đề án cây xanh,… trên địa bàn thành phố Quy 
Nhơn cũ

Sở Xây dựng 1.154.000.000 198.846.000.000 Khắc phục; thay thế Đang thực hiện

1.2 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường An Nhơn 2.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.3 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường An Nhơn Nam 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.4 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường An Nhơn Bắc 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.5 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường An Nhơn Đông 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.6 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã An Nhơn Tây 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.7 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường Bình Định 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.8 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Tuy Phước 2.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.9 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Tuy Phước Đông 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.10 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Tuy Phước Bắc 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.11 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Tuy Phước Tây 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.12 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Tây Sơn 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.13 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Bình Khê 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.14 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Bình Phú 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.15 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Bình Hiệp 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.16 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Bình An 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.17 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Phù Cát 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.18 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Xuân An 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.19 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Ngô Mây 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.20 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Cát Tiến 2.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.21 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Đề Gi 2.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.22 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Hòa Hội 1.000.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.23 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Hội Sơn 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.24 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Phù Mỹ 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.25 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã An Lương 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.26 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Bình Dương 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.27 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Phù Mỹ Đông 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.28 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Phù Mỹ Tây 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.29 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Phù Mỹ Bắc 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.30 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Phù Mỹ Nam 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.31 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Hoài Ân 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.32 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Ân Tường 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.33 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Ân Hảo 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.34 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Vạn Đức 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.35 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Kim Sơn 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.36 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường Bồng Sơn 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.37 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường Hoài Nhơn 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.38 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường Hoài Nhơn Đông 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.39 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường Hoài Nhơn Nam 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.40 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường Hoài Nhơn Bắc 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.41 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường Tam Quan 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.42 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Vân Canh 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.43 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Canh Vinh 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.44 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Vĩnh Thạnh 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.45 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Vĩnh Quang 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.46 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Vĩnh Sơn 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.47 Lĩnh vực kiến thiết thị chính XÃ Vĩnh Thịnh 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện

Phụ lục biểu mẫu số 02
Các cơ sở, công trình hạ tầng dùng chung, các công trình y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi,… bị ảnh hưởng bão, lũ

(Kèm báo cáo số:            /BC-UBND ngày        /12/2025 của UBND tỉnh Gia Lai)

Kinh phí đã bố trí

STT Cơ sở bị ảnh hưởng (Tên/địa chỉ) Cơ quan/đơn vị quản lý, 
sử dụng Giá trị thiệt hại Dự toán

Kinh phí đã thực hiện

Biện pháp khắc phục Tiến độ thực 
hiện Ghi chú

Số: 187/BC-UBND 
Thời gian ký: 2025-12-31T18:52:23+07:00



1.48 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã An Lão 1.500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.49 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã An Hòa 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.50 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã An Toàn 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.51 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã An Vinh 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.52 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường An Bình 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.53 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Phường An Khê 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.54 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Cửu An 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.55 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Kông Chro 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.56 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Ya Ma 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.57 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã SRó 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.58 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Đăk Song 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.59 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Chơ Long 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.60 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Kông Bơ La 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.61 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Sơn Lang 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện
1.62 Lĩnh vực kiến thiết thị chính Xã Kbang 500.000.000 Sửa chữa Đang thực hiện

2 Các cơ sở/công tr             ình giao thông 200.000.000.000 0 0 0 0 0 Quyết định 2846/QĐ-UBND
54.000.000.000

1 Đường đô thị Sở Xây dựng 6.747.600.000 6.800.000.000

1.1 Hạ tầng giao thông trên các tuyến đường đô 
thị thuộc địa bàn thành phố Quy Nhơn (cũ) Sở Xây dựng 6.747.600.000 6.800.000.000 Khắc phục; sửa chữa; thay thế Đang thực hiện

2 Các tuyến Quốc lộ Sở Xây dựng 34.400.000.000 34.400.000.000
2.1 Quốc lộ 1D Sở Xây dựng 1.653.240.000 1.653.240.000 Đang thực hiện
2.2 Quốc lộ 14C Sở Xây dựng 6.065.280.000 6.065.280.000 Đang thực hiện
2.3 Quốc lộ 19B Sở Xây dựng 2.266.320.000 2.266.320.000 Đang thực hiện
2.4 Quốc lộ 19C Sở Xây dựng 7.961.160.000 7.961.160.000 Đang thực hiện
2.5 Quốc lộ 25 Sở Xây dựng 16.454.000.000 16.454.000.000 Đang thực hiện
3 Các tuyến đường tỉnh Sở Xây dựng 52.390.767.000 9.497.665.000

3.1 ĐT.629 Sở Xây dựng 2.960.100.000 2.960.100.000

Sửa chữa, khôi phục kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ 
bị hư hỏng do ảnh hưởng của 
thiên tai

Đang thực hiện

3.2 ĐT.630 Sở Xây dựng 9.326.344.000 Chưa thực hiện
3.3 ĐT.631 Sở Xây dựng 215.400.000 Chưa thực hiện
3.4 ĐT.632 Sở Xây dựng 124.800.000 Chưa thực hiện

3.5 ĐT.633 Sở Xây dựng 1.301.400.000 1.301.400.000

Sửa chữa, khôi phục kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ 
bị hư hỏng do ảnh hưởng của 
thiên tai

Đang thực hiện

3.6 ĐT.634 Sở Xây dựng 1.247.650.000 Chưa thực hiện
3.7 ĐT.636 Sở Xây dựng 4.358.908.000 Chưa thực hiện
3.8 ĐT.637 Sở Xây dựng 4.508.326.000 Chưa thực hiện
3.9 ĐT.638 Sở Xây dựng 18.372.620.000 Chưa thực hiện
3.10 ĐT.639 Sở Xây dựng 2.074.000.000 Chưa thực hiện
3.11 ĐT.640 Sở Xây dựng 1.169.400.000 Chưa thực hiện
3.12 ĐT.662B Sở Xây dựng 150.112.000 Chưa thực hiện

3.13 ĐT.663 Sở Xây dựng 3.053.356.000 3.053.356.000

Sửa chữa, khôi phục kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ 
bị hư hỏng do ảnh hưởng của 
thiên tai

Đang thực hiện

3.14 ĐT.664 Sở Xây dựng 1.587.531.000 1.587.531.000

Sửa chữa, khôi phục kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ 
bị hư hỏng do ảnh hưởng của 
thiên tai

Đang thực hiện

3.15 ĐT.665 Sở Xây dựng 8.280.000 Chưa thực hiện
3.16 ĐT.666 Sở Xây dựng 1.231.502.000 Chưa thực hiện

3.17 ĐT.667 Sở Xây dựng 595.278.000 595.278.000

Sửa chữa, khôi phục kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ 
bị hư hỏng do ảnh hưởng của 
thiên tai

Đang thực hiện

3.18 ĐT.669 Sở Xây dựng 105.760.000 Chưa thực hiện
4 Các tuyến đường kết nối Sở Xây dựng 10.409.263.000 3.302.335.000

4.1 Tuyến Đường ven biển (ĐT.639) Sở Xây dựng 1.928.400.000 Chưa thực hiện
4.2 Tuyến Đường Trục KKT Sở Xây dựng 355.680.000 Chưa thực hiện
4.3 Đường vào sân bay Phù Cát Sở Xây dựng 78.000.000 Chưa thực hiện
4.4 Đường vào chùa Linh Phong Sở Xây dựng 1.365.648.000 Chưa thực hiện

Sửa chữa, khôi phục kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ 
bị hư hỏng do ảnh hưởng của 
thiên tai



4.5 Tuyến Quốc lộ 19 mới Sở Xây dựng 3.302.335.000 3.302.335.000

Sửa chữa, khôi phục kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ 
bị hư hỏng do ảnh hưởng của 
thiên tai

Đang thực hiện

4.6 Tuyến Quy Nhơn - Nhơn Hội Sở Xây dựng 3.379.200.000 Chưa thực hiện
6 UBND các xã, phường 146.000.000.000
1 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Vân Canh 15.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
2 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Canh Vinh 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
3 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Canh Liên 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường An Nhơn 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
5 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã An Nhơn Tây 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
6 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường An Nhơn Nam 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
7 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường An Nhơn Bắc 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
8 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường Bồng Sơn 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
9 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường Hoài Nhơn Đông 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện

10 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường Hoài Nhơn Bắc 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
11 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Phù Cát 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
12 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Ngô Mây 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
13 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Cát tiến 4.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
14 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Đề Gi 3.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
15 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Hòa Hội 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
16 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Hội Sơn 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
17 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Phù Mỹ 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
18 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã An Lương 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
19 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Phù Mỹ Đông 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
20 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Phù Mỹ Tây 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
21 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Phù Mỹ Nam 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
22 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Phù Mỹ Bắc 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
23 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Tuy Phước 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
24 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Tuy Phước Tây 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
25 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Tuy Phước Bắc 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
26 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Tuy Phước Đông 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
27 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Tây Sơn 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
28 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Bình Khê 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
29 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Bình An 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
30 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Hoài Ân 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
31 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Ân Tường 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
32 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Kim Sơn 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
33 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Vạn Đức 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
34 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Ân Hảo 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
35 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Vĩnh Thạnh 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
36 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Vĩnh Sơn 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
37 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã An Vinh 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
38 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã An Toàn 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
39 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường An Khê 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
40 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Kông Chro 3.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
41 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Ya Ma 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
42 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã SRó 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
43 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Đăk Song 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
44 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Phú Túc 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
45 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Ia Dreh 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
46 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Ia Rsai 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
47 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Uar 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
48 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Pờ Tó 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
49 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Ia Pa 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
50 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Ia Tul 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
51 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Đak Pơ 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
52 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường Quy Nhơn Đông 3.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
53 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường Quy Nhơn Tây 3.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
54 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường Quy Nhơn Bắc 3.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
55 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường An Nhơn 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
56 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường An Nhơn Nam 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
57 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường An Nhơn Bắc 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
58 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường An Nhơn Đông 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
59 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã An Nhơn Tây 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện



60 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường Bình Định 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
61 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Bình Phú 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
62 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Bình Hiệp 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
63 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Bình An 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
64 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Xuân An 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
65 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Ngô Mây 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
66 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Hòa Hội 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
67 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Hội Sơn 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
68 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Bình Dương 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
69 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Hoài Ân 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
70 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Vạn Đức 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
71 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường Hoài Nhơn 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
72 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường Hoài Nhơn Nam 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
73 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Phường Tam Quan 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
74 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Canh Vinh 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
75 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Canh Liên 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
76 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Vĩnh Quang 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
77 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông XÃ Vĩnh Thịnh 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
78 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã An Lão 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
79 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã An Hòa 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
80 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Kông Bơ La 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
81 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Sơn Lang 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
82 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Kbang 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
83 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Đăk Rong 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
84 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Phú Thiện 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
85 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Ia Hiao 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
86 Khắc phục hư hỏng công trình giao thông Xã Chư A Thai 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
3 Các cơ sở/công trình y tế 18.846.000.000 0 0 0 Quyết định 2846/QĐ-UBND

3.1 BỆNH VIỆN TÂM THẦN QUY NHƠN Sở Y tế 1.750.600.000 1.750.600.000 1.750.600.000 Đang thực hiện

3.2 BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI QUY NHƠN Sở Y tế 745.000.000 745.000.000 745.000.000 32.497.000

Đã khắc phục xong thiệt hại 
mái tôn (32.497.000đ) do bão 
13.
 Đã hoàn thành sửa chữa: Hệ 
thống xử lý nước thải, Máy 
giặt 15kg, Tủ sấy dụng vụ và 
Nồi hấp tiểt trùng 100l, chờ 
hoàn thiện thanh toán.
 Chào giá mời khảo sát, đánh 
giá thiệt hại 02 tấm thu nhận 
ảnh Hệ thống Xquang.
Mời khảo sát đánh giá thiệt 
hại hệ thống camera do bão 
13.
 Các nội dung khác tiến hành 
họp đánh giá lại thiệt hại, 
phương án khảo sát, mua sắm, 
phân công đầu mối thực hiện

Đang thực hiện

Đơn vị có báo bổ sung 
thiệt hại 02 tấm thu 
nhận ảnh hệ thống 
Xquang (ước tính 

200.000.000đ) theo CV 
số 706/BVLPQN-
KHTH-ĐD-CĐT - 

27/11/2025

3.3 TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK PƠ Sở Y tế 120.000.000 120.000.000 120.000.000 119.820.000

Sửa chữa lao phông khoa 
YHCT -PHCN (25.130.000 
đồng) và hoàn thành sửa chữa 
hệ thống điện khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm (94.690.000 đồng)

Đã khắc phục 
xong thiệt hại 
do bão số 13 

gây ra

3.4 TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG PA Sở Y tế 10.000.000 10.000.000 10.000.000

- Đã khắc phục xong bảng 
hiệu của Trạm Y tế xã Phú 
Túc (3.000.000đ) do bão số 
13.
 - Đã hoàn thành sửa chữa: hệ 
thống đường dây điện 3 pha 
khu xử lý nước thải lỏng y tế 
và lò đốt rác thải rắn tại 
Trung tâm Y tế K rông Pa 
(7.000.000đ) do bão số 13

Đã khắc phục 
xong thiệt hại 
do bão số 13 

gây ra

3.5 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH THẠNH Sở Y tế 100.000.000 100.000.000 100.000.000 66.205.600 Đã khăc phục xong



3.6 TRUNG TÂM Y TẾ QUY NHƠN Sở Y tế 1.709.000.000 1.709.000.000 1.709.000.000 1.373.075.060

Đã khắc phục xong thiệt hại 
mái tôn, nhà để xe, các cửa 
nhôm kính, cửa chính, đèn 
điện, bảng hiệu

3.7 TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CÁT Sở Y tế 253.400.000 253.400.000 253.400.000 81.377.451

Đã khắc phục xong thiệt hại 
mái ngói, mái tôn, các cửa 
nhôm kính, nhà chứa rác thải 
sinh hoạt

3.8 TRUNG TÂM Y TẾ TUY PHƯỚC Sở Y tế 1.920.000.000

1.920.000.000

1.920.000.000

455.000.000

Đã khắc phục gần như 90% 
hậu quả thiệt hại nhưng chưa 
giải ngân thanh toán xong, do 
bên nhà thầu chưa hoàn tất 
chứng từ thanh toán

Đã khắc phục 
90%

3.9 TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI ÂN Sở Y tế 88.000.000 88.000.000 88.000.000 Đang thực hiện

3.10 TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN Sở Y tế 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

Đã triển khai khắc phục xong 
thiệt hại mái tôn nhà làm 
việc, nhà kho và các hạng 
mục khác của TYT phường 
Bồng Sơn và phường Hoài 
Nhơn Nam

Đã khắc phục 
xong thiệt hại 
do bão số 13 

gây ra

3.11 BỆNH VIỆN MẮT Sở Y tế 300.000.000 300.000.000 300.000.000 72.643.700 Đang thực hiện

3.12 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUY NHSở Y tế 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 235.000.000

- Chập điện 02 trụ đường dây 
nội bộ BV (đã sửa từ nguồn 
phát triển HĐSN BV) 2,Vỡ 
kính 01 cửa sổ tại khoa Nội 1 
(đã làm, chờ thanh toán). 
3,Hỏng bảng tên lớn Bệnh 
viện YHCT&PHCN tại sân 
thượng khối nhà A (đã chọn 
nhà thầu tiến hành thi công) 
4, Bảng Mica cấp cứu đang 
thi công sắp lắp đặt. 5, Gãy 
đổ cây xanh đã khắc phục và 
chi từ nguồn BV. Các đoạn 
tường rào đã có thiết kế trong 
dự án sửa chữa, Hỏng cổng số 
1 ra vào bệnh viện đã sửa chờ 
thanh toán. 7,Hệ thống 
camera đã chọn nhà thầu thi 
công xong chờ hoàn tất thủ 
tục thanh toán.
 
 1, Hóa chất xét nghiệm để 
trong tủ lạnh bị mất điện 2 
ngày sau khi kiểm tra còn 
đảm bảo sử dụng tốt. 2, Hỏng 
2 ắc quy của máy phát điện 
dự phòng đã mua chờ thanh 
toán. 3,Đã mua 5 thùng rác 
lớn do nước cuốn trôi. 4,Đã 
khắc phục hệ thống điện âm 

Đang thực hiện



3.13 TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ BẢO TRỢ X Sở Y tế 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000

Đã triển khai khắc phục xong 
các thiệt hại sau:
 (1) thi công lắp đặt trần khu 
vật lý trị liệu và cầu nối
 (2) thay thế kính cửa bị vỡ, 
trần nhà tại khu nhà đối tượng 
nữ
 (3) ốp lại các tấm tôn ốp 
vách bị bong tại khu nhà 3 
tầng
 (4) lắp đặt trần tôn la phông 
tại khu nhà ăn, nhà bếp, nhà 
kho, cầu nối
 (5) Khắc phục mái che khu 
nhà trẻ em khuyết tật, mái che 
khu rửa chén

3.14 TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ THIỆN Sở Y tế 46.500.000 46.500.000 46.500.000 Đang thực hiện

3.15 TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ Sở Y tế 307.000.000 307.000.000 307.000.000 42.275.678

Đã khắc phục xong thiệt hại 
mái ngói, tôn nhà làm việc, 
nhà kho và các hạng mục 
khác của TYT

3.16 TRUNG TÂM Y TẾ VÂN CANH Sở Y tế 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Đã khắc phục xong thiệt hại 
mái tôn, bảng tên và bảng chỉ 
dẫn Trạm Y tế bị hư hỏng

Đã khắc phục 
xong thiệt hại 
do bão số 13 

gây ra

3.17 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TỈNH GIA LAI Sở Y tế 7.200.000.000 4.524.362.000 7.200.000.000

Đã và đang tiếp tục triển khai 
thực hiện khắc phục các hạng 
mục đã được Sở Y tế phê 
duyệt nhiệm vụ và dự toán 
kinh phí sửa chữa tại Quyết 
định số 4623/QĐ-SYT ngày 
25/12/2025 của Giám đốc Sở 
Y tế tỉnh Gia Lai

Đang thực hiện

3.18 TRUNG TÂM Y TẾ TÂY SƠN Sở Y tế 206.000.000 206.000.000 206.000.000 199.131.500

Trung tâm đã khắc phục thiệt 
hại do cơn bão số 13: Trồng 
các cây bị ngã; sửa chữa,thay 
thế: trần la phong, cữa kính, 
mái hiên, nhà để xe, mái ngói, 
đường dây điện, ...; Làm mới 
các pano, bảng tên trạm, bị hư 
hỏng.

Đang thực hiện

3.19 TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ Sở Y tế 93.000.000 93.000.000 93.000.000 76.342.000

Trung tâm đã khắc phục thiệt 
hại do bão số 13: TTYT đã 
xây lại tường rào bị cây ngã 
sập đổ dài 23,7m, các trạm y 
tế đã thay lại trần bị rơi, cổng 
chính bị ngã, nhà xe bị sập đã 
khắc phục xong

Đang thực hiện

3.20 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Sở Y tế 70.000.000 70.000.000 70.000.000 69.978.560

Trung tâm đã khắc phục: 
 - Thay vách kính, gia cố, sửa 
chữa hệ khung sườn nhôm 
tầng 4 cơ sở chính Khu C3 
Điện Biên Phủ.
 - Sửa chữa 02 giếng trời (Gia 
công và lắp đặt Mica cường 
lực) tại cơ sở 419 - 421 Trần 
Hưng Đạo.
 - Sửa chữa (làm mới) toàn bộ 
nhà để xe bên trái của cơ sở 
chính Khu C3 Điện Biên Phủ.
 - Lắp đặt lại 02 camera tại cơ 
sở chính Khu C3 Điện Biên 
Phủ.

Đang thực hiện 
 hoàn thành 
trong ngày 
31/12/2025



3.21 TRUNG TÂM Y TẾ AN NHƠN Sở Y tế 743.000.000 743.000.000 743.000.000 278.355.777

- Bệnh viện+KSBT: Sửa chữa 
trần nhà hàng lang, cửa kính, 
tường nhôm kính, mái tole 
cho Khu điều trị bệnh nhân, 
các khoa lâm sàng, Khoa 
Kiểm soát bẹnh tật thuộc 
TTYT An Nhơn (48.670.477 
đồng); Tại Trạm Y tế: Sửa 
chữa tường rào, cổng ngõ, 
nhà xe nhân viên, mái che, 
bảng truyền thông, ... tại các 
TYT trực thuộc (229.685.300 
đồng)

Đã khắc phục 
xong thiệt hại 
do bão số 13 

gây ra

UBND Phường An 
Nhơn Nam, xã An Nhơn 

Tây đã khắc phục nên 
đơn vị không thực hiện. 

Một số nội dung của 
Pano truyền thông 

không nằm trong phạm 
vi quản lý của đơn vị 
nên không thực hiện.

3.22 TRUNG TÂM Y TẾ KBANG Sở Y tế 50.000.000 50.000.000 50.000.000 38.410.100

- KSBT: xây lại tường rào, 
sơn sửa là 13.810.100đ;  Tại 
Trạm Y tế: Sửa chữa tường 
rào, trụ cổng, (24,600,000 
đồng)

Đang thực hiện

3.23 TRUNG TÂM Y TẾ IA PA Sở Y tế 536.500.000 536.500.000 536.500.000

Tại Trung tâm Y tế: Đã mua 
máy tính khoa YHCT-PHCN 
(15.000.000 đồng), chờ thanh 
toán ; đã thay kính cửa sổ 
khoa Dược-TTB-VTYT 
(1.000.000 đồng), chờ thanh 
toán; Tại Trạm Y tế xã: Đã 
thay kính cửa trạm Ia Tul cơ 
sở 2 ; Đã xử lý được hệ thống 
điện 02 trạm YTX Ia Tul cơ 
sở 2 và trạm YTX Ia Pa cơ sở 
3.

Đang thực hiện

Còn các nội dung hư 
hỏng liên quan sập 
tường rào, mua sắm 

thiết bị văn phòng, máy 
bơm, tủ lạnh tại các 

Trạm y tế xã (Chuẩn bị 
bàn giao nên chưa thực 

hiện)

3.24 LÀNG TRẺ EM SOS QUY NHƠN Sở Y tế 1.233.000.000 1.233.000.000 1.233.000.000 Chưa thực hiện
Làng chưa nhận được 

văn bản, quyết định liên 
quan đến số tiền hỗ trợ.

4 Các cơ sở/công trình giáo dục 150.000.000.000 1.154.000.000
4.1 Các Trường, Trung tâm thuộc Sở GD Sở Giáo dục và Đào tạo 28.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện

4.2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy 
Nhơn

Trường Cao đẳng Kỹ 
thuật công nghệ Quy 

Nhơn
3.000.000.000 1.154.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện

4.3 Trường Cao đẳng Y tế Trường Cao đẳng Y tế 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.4 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Quy Nhơn 4.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.5 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Quy Nhơn Đông 3.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.6 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Quy Nhơn Tây 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.7 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Quy Nhơn Nam 4.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.8 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Quy Nhơn Bắc 3.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.9 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Nhơn Châu 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.10 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường An Nhơn 4.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.11 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường An Nhơn Nam 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.12 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường An Nhơn Bắc 4.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.13 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường An Nhơn Đông 2.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.14 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã An Nhơn Tây 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.15 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Bình Định 2.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.16 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Tuy Phước 3.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.17 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Tuy Phước Đông 4.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.18 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Tuy Phước Bắc 3.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.19 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Tuy Phước Tây 3.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.20 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Tây Sơn 2.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.21 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Bình Khê 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.22 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Bình Hiệp 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.23 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Bình An 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện



4.24 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Phù Cát 2.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.25 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Xuân An 3.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.26 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Ngô Mây 2.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.27 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Cát Tiến 2.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.28 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Đề Gi 3.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.29 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Hòa Hội 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.30 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Hội Sơn 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.31 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Phù Mỹ 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.32 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã An Lương 3.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.33 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Bình Dương 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.34 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Phù Mỹ Đông 3.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.35 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Phù Mỹ Tây 2.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.36 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Phù Mỹ Bắc 2.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.37 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Phù Mỹ Nam 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.38 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Hoài Ân 1.800.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.39 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Ân Tường 1.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.40 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Ân Hảo 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.41 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Vạn Đức 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.42 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Kim Sơn 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.43 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Bồng Sơn 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.44 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Hoài Nhơn 1.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.45 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Hoài Nhơn Đông 2.500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.46 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Hoài Nhơn Nam 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.47 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Hoài Nhơn Bắc 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.48 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường Tam Quan 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.49 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Vân Canh 600.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.50 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Canh Vinh 2.000.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.51 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Vĩnh Thạnh 700.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.52 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Vĩnh Quang 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.53 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Vĩnh Sơn 700.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.54 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường XÃ Vĩnh Thịnh 700.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.55 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã An Hòa 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.56 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã An Toàn 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.57 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã An Vinh 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.58 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường An Bình 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.59 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Phường An Khê 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.60 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Cửu An 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.61 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Kông Chro 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.62 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Ya Ma 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.63 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã SRó 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.64 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Đăk Song 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.65 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Chơ Long 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.66 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Kông Bơ La 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.67 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Sơn Lang 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện
4.68 Các cơ sở Giáo dục trên địa các xã, phường Xã Kbang 500.000.000 Khắc phục, sửa chữa Đang thực hiện

6 Các cơ sở/công trình thủy lợi 180.000.000.000   

6.1 Kè chống sạt lở bờ sông An Lão (thôn Mỹ 
Đức), xã Ân Hảo UBND xã Ân Hảo 4.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.2 Khắc phục, gia cố đoạn đê sông Hà Thanh 
(đoạn qua thôn Vân Hội 1) bị sạt lở, bong tróc UBND xã Tuy Phước 1.200.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện



6.3
Dự án: Khắc phục, gia cố đoạn đê sông Cát 
(đoạn qua thôn Luật Lễ) bị vỡ và các vị trí sạt 
lở, bong tróc

UBND xã Tuy Phước 900.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.4 KCH đoạn đê Bờ Nhị (đoạn qua thôn Phong 
Tấn) UBND xã Tuy Phước 1.200.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.5 Sửa chữa hệ thống đê Đông Chi cục Thủy lợi 1.300.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.6 Kè chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư Ca Công, 
Ca Công Nam Hoài Nhơn Đông 20.000.000.000     Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.7 Kè chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư từ Định 
Trị đến Công Lương Hoài Nhơn Đông 24.000.000.000     Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.8 Sửa chữa hệ thống đê La tinh Chi cục Thủy lợi 1.400.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.9 Dự án: Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun 
đoạn qua phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

UBND
Phường Ayun Pa 1.200.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.10 Kè chống sạt lở bờ sông Ba khu vực Plơi 
Rngôl, xã Ia Pa

UBND Xã
Ia Pa 5.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.11

Dự án: Kè khu vực sạt lở bờ đông sông Ia Sol 
(đoạn từ xi phông Ia Sol “Thuộc hệ thống 
thủy lợi Ayun Hạ” đến đoạn tiếp giáp kè hiện 
trạng)

UBND xã Phú Thiện 7.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.12 Cầu cảng Nhơn Châu UBND xã Nhơn Châu 1.100.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện
6.13 Kè chắn sóng Nhơn Châu UBND xã Nhơn Châu 100.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.14
Dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lở phía tuyến 
suối thượng lưu đường Lê Thị Riêng, phường 
Quy Nhơn Nam

UBND
phường Quy Nhơn Nam 1.200.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.15 Gia cố kè đoạn xóm 4 khu phố Long Thành 
(đoạn nhà bà Lê Thị Kim Hoa)

UBND
phường Quy Nhơn Tây 800.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.16 Kè Mỹ Lợi UBND
phường Quy Nhơn Tây 900.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.17 Khắc phục đê sông Hà Thanh thuộc xóm 2, 
xóm 3 thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây UBND xã Tuy Phước Tây 800.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.18
Xây dựng kè chống sạt lở đoạn từ cầu bà 
Lương (QL19C) đến giáp sông Hà Thanh thôn 
Hiển Đông

UBND xã Canh Vinh 900.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.19 Gia cố đoạn đê, kè Đại Bình, phường An 
Nhơn

UBND
phường An Nhơn 1.200.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.20 Kè sông An Tượng (đoạn Khu dân cư Thọ 
Mỹ).

UBND
phường An Nhơn Nam 1.500.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.21 Khắc phục, gia cố các đoạn đê 8 Sào; Đê sông 
cây bông; Đê suối ông Sung UBND xã Cát Tiến 1.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.22 Xây dựng tuyến kè sông chống sạc lở đất dọc 
khu dân cư Đội 1 thôn Hà Đông UBND xã Ân Tường 1.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.23 Kiên cố hóa đoạn đê sông La Tinh từ thôn 
Vạn Thái đến Vạn Ninh 2 UBND xã Phù Mỹ Nam 1.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.24 Khắc phục gia cố đoạn kè cầu Suối Phèn thôn 
Chánh Hiển UBND xã Canh Vinh 500.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.25
Khắc phục, sữa chữa Công  trình gia cố mái 
đê thượng hạ lưu Đập dâng Cây Mít do bão số 
13 gây ra

UBND xã Hội Sơn 1.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.26 Sửa chữa bờ ngự thủy Sông Kôn UBND
phường An Nhơn Tây 600.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.27 Sửa chữa Kè Sông Cẩm Văn UBND
phường An Nhơn Đông 800.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.28 Sửa chữa Kè sông Cẩm Văn đoan từ cầu Cẩm 
Tiên 2 đến giáp kè Chín Cháu

UBND
phường An Nhơn Đông 700.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.29 Sạt lở kè sông Gò Chàm thuộc tổ Hoà
Ninh vị trí chùa Kim Hoà

UBND
phường An Nhơn Đông 500.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.30
Sạt lở kè sông Gò Chàm thuộc tổ Hoà Bắc bờ 
ổi và từ nhà ông Ngô Văn Thọ- giáp khu dân 
cư nhà ông Thông)

UBND
phường An Nhơn Đông 500.000.000          Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.31 Xây dựng kè chống sạt lở khu dân cư thôn 
Xuân Thạnh UBND xã Phù Mỹ Đông 1.800.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.32

Khắc phục, gia cố đoạn kè chống sạt lởvsông 
Lại Giang (đoạn qua tổ dân phố An Ngiệp và 
tổ dân phố Phú An) bị sụt lún, bong tróc thân 
đê

UBND
phường Hoài Nhơn Đông 1.200.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện



6.33
Khắc phục cấp bách sạt lở kè thượng lưu sông 
Lại Giang (nhánh sông Kim Sơn), đoạn qua 
phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

UBND
phường Bồng Sơn 1.200.000.000       Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.34 Kè chắn sóng luồng tàu vào cảng cá Tam 
Quan và đường dọc biển Hoài Nhơn Bắc

UBND
phường Hoài Nhơn Bắc 12.500.000.000     Khắc phục, sữa chữa Đang thực hiện

6.35
Khắc phục sau bão số 13 và mưa lũ năm 2025 
kè biển Hải Minh, khu phố 9, phường Quy 
Nhơn UBND phường Quy Nhơn

9.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện QĐ 3193/QĐ-UBND

6.36
Xây dựng tường chắn khắc phục sạt lở núi khu 
vực Hải Minh  ngoài, tổ 48, khu  phố 9, 
phường Quy Nhơn UBND phường Quy Nhơn

6.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.37 Khắc phục sạt lở tuyến đê các khu phố 1, khu 
phố 2, khu phố 3 và khu phố 7 

UBND phường Quy Nhơn 
Bắc 1.100.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.38 Khắc phục, gia cố kè chắn sóng đoạn từ 
Khách sạn Hải Âu đến Khách sạn Hoàng Gia

UBND phường Quy Nhơn 
Nam 4.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.39 Sạt lở vị trí khu dân cư trên đập Tháp Mão UBND phường An Nhơn 
Đông 850.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.40 Sạt lở kè sông Gò Chàm đoạn từ cầu An Ngãi 
1 giáp Công ty Nam Sơn

UBND phường An Nhơn 
Đông 850.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.41 Gia cố sạt lở kè sông Cây Me (đoạn thượng 
lưu cầu Đội Thông) thôn Bình Lâm

UBND xã Tuy Phước 
Đông 600.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.42 Gia cố sạt lở kè sông Cây Me (đoạn thượng 
lưu cầu Gò Thị) thôn Xuân Phương

UBND xã Tuy Phước 
Đông 700.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.43
Gia cố, khắc phục đê sông Kôn (đoạn từ gốc 
dông Tân Điền đến ĐH 42) thuộc hạ lưu đập 
Thạnh Hòa UBND Tuy Phước Bắc

600.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.44 Khắc phục sạt  lở đê Văn Chẩn UBND xã Bình An 400.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện
6.45 Sữa chữa, gia cố hồ chứa nước Hóc Môn UBND xã Phù Mỹ Bắc 3.500.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.46 Gia cố kênh mương đồng sau (từ ruộng 3 
Nhơn đến đồng Cải Tạo) UBND xã Phù Mỹ Tây 1.600.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.47 Khắc phục tuyến kè sông chống sạt lở đất dọc 
khu dân cư Đội 1 thôn Hà Đông UBND xã Ân Tường 1.500.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.48 Khắc phục sửa chữa tuyến kè sông An Lão, 
đoạn từ cầu Mỹ Thành đến thôn Năng An UBND xã Vạn Đức 4.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.49 Khắc phục tuyến kè đội 3 thôn Gia Đức UBND xã Hoài Ân 2.100.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.50 Khắc phục tuyến kè đoạn từ cầu Mục Kiến 
đến cuối thôn Khoa Trường UBND xã Hoài Ân 2.200.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.51 Khắc phục tuyến kè Nà Duyên, xóm Nghĩa 
Trí, thôn Kim Sơn UBND xã Kim Sơn 2.200.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.52 Khắc phục kè xóm Nhơn An UBND xã Kim Sơn 2.200.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.53 Khắc phục bờ kè bị xói lở khu phố 5 UBND phường Tam 
Quan 300.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.54 Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư lọc 
sông Lại Giang, UBND phường Bồng Sơn 3.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.55 Đoạn bờ sông  Kôn từ đầu cầu Vĩnh Hiệp đến 
cầu Suối Máng UBND xã Vĩnh Thịnh 1.700.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.56 Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Suối Cát UBND xã Vĩnh Sơn 850.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện
6.57 Kè chống xói lở khu dân cư thôn K6 UBND xã Vĩnh Sơn 850.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.58
Xây dựng kè chống sạt lở đoạn xung yếu từ 
cầu Bến Nhơn đến Cầu Sông Xang (giai đoạn 
1) UBND xã An Hòa

2.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.59 Khắc phục kênh mương đồng cây khế UBND xã An Lão 900.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện
6.60 Sạt lở bờ suối E Roa UBND Xã Phú Túc 500.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện
6.61 Bờ Kè Sông Ayun UBND Xã Uar 500.000.000          Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.62 Khắc phục sửa chữa hệ thống kênh mương, 
công trình đầu mối bị hư hỏng

Công ty TNHH KTTTL 
Bình Định 9.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.63 Kè bảo vệ bờ trên sông Hà Thanh
Ban Quản lý dự án Nông 
nghiệp và Phát triển nông 

thôn
3.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.64 Đê chắn sóng, chắn cát phía Nam cầu Đề Gi
Ban Quản lý dự án Nông 
nghiệp và Phát triển nông 

thôn
3.000.000.000       Khắc phục, sữa chữa Chưa thực hiện

6.65 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Vân Canh 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.66 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Canh Vinh 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.67 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Canh Liên 200.000.000          Khắc phục sa bồi



6.68 Khắc phục sa bồi thủy phá Phường An Nhơn 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.69 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã An Nhơn Tây 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.70 Khắc phục sa bồi thủy phá Phường An Nhơn Nam 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.71 Khắc phục sa bồi thủy phá Phường An Nhơn Đông 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.72 Khắc phục sa bồi thủy phá Phường An Nhơn Bắc 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.73 Khắc phục sa bồi thủy phá Phường Bồng Sơn 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.74 Khắc phục sa bồi thủy phá Phường Hoài Nhơn Đông 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.75 Khắc phục sa bồi thủy phá Phường Hoài Nhơn Bắc 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.76 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Phù Cát 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.77 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Ngô Mây 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.78 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Cát tiến 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.79 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Đề Gi 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.80 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Hòa Hội 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.81 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Hội Sơn 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.82 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Xuân An 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.83 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Phù Mỹ 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.84 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã An Lương 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.85 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Phù Mỹ Đông 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.86 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Phù Mỹ Tây 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.87 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Phù Mỹ Nam 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.88 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Phù Mỹ Bắc 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.89 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Tuy Phước 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.90 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Tuy Phước Tây 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.91 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Tuy Phước Bắc 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.92 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Tuy Phước Đông 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.93 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Tây Sơn 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.94 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Bình Hiệp 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.95 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Bình An 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.96 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Hoài Ân 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.97 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Ân Tường 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.98 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Kim Sơn 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.99 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Vạn Đức 200.000.000          Khắc phục sa bồi

6.100 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Ân Hảo 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.101 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Vĩnh Thạnh 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.102 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Vĩnh Sơn 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.103 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã An Vinh 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.104 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã An Lão 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.105 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã An Toàn 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.106 Khắc phục sa bồi thủy phá Phường An Khê 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.107 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Phú Thiện 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.108 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Kông Chro 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.109 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Ya Ma 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.110 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã SRó 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.111 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Đăk Song 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.112 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Phú Túc 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.113 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Ia Dreh 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.114 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Ia Rsai 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.115 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Uar 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.116 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Pờ Tó 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.117 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Ia Pa 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.118 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Ia Tul 200.000.000          Khắc phục sa bồi
6.119 Khắc phục sa bồi thủy phá Xã Đak Pơ 200.000.000          Khắc phục sa bồi

7 Các cơ sở/ công trình khác (n  ếu có) 3.664.783.000
7.1 Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định

Hệ thống mái che tập luyện, 236B Lê Hồng Phong, P Quy NhTrung tâm Võ thuật 
cổ truyền Bình Định 334.000.000 334.000.000 280.000.000 Làm mới

Hệ thống ánh sáng, dàn struss, lối di chuyển của s Trung tâm Võ thuật 
cổ truyền Bình Định 247.000.000 247.000.000 225.000.000 Mua mới

Sàn đài tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành Trung tâm Võ thuật 
cổ truyền Bình Định 495.000.000 495.000.000 495.000.000 Mua mới

7.2 Bảo tàng Quang Trung
Di tích Đài Kính Thiên (Thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tBảo tàng Quang Trung 113.831.440 113.831.440 113.831.440 Đã hoàn thành
Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt (Thôn Phú Lạc, xBảo tàng Quang Trung 4.968.000 4.968.000 4.968.000 Đã hoàn thành
Di tích lăng Mai Xuân Thưởng (Thôn Hòa Sơn, xBảo tàng Quang Trung 8.100.000 8.100.000 8.100.000 Đã hoàn thành
Đền thờ Đô Đốc Bùi Thị Xuân (Khối Phú Xuân, xBảo tàng Quang Trung 5.400.000 5.400.000 5.400.000 Đã hoàn thành

Sửa chữa, khắc phục



Bảo tàng Quang Trung (Khối 1A, xã Tây Sơn, t Bảo tàng Quang Trung 117.700.560 117.700.560 117.700.560 Đã hoàn thành
7.3 Bảo tàng tỉnh Gia Lai 1.672.682.000 1.672.682.000 1.000.000.000 Sửa chữa, khắc phục

Sửa chữa trụ sở Bảo tàng tỉnh Gia Lai Bảo tàng tỉnh 899.157.000 899.157.000
Di tích Tháp Đôi Bảo tàng tỉnh 164.841.000 164.841.000
Di tích Tháp Bánh Ít Bảo tàng tỉnh 100.000.000 100.000.000
Di tích Thành Hoàng Đế Bảo tàng tỉnh 90.000.000 90.000.000
Di tích Tượng đài Chiến thắng Núi Bà Bảo tàng tỉnh 120.000.000 120.000.000
Tháp Cánh Tiên Bảo tàng tỉnh 10.000.000 10.000.000
Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc- Nguyễn Tất Thành Bảo tàng tỉnh 288.684.000 288.684.000

7.4 Thư viện tỉnh Gia Lai
Sửa chữa hư hỏng Nhà để xe, mái tôn, thang máy, cửa kính, đThư viện tỉnh 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Sửa chữa, khắc phục

7.5 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai

Phần mái bị tốc tại tầng 3 Nhà thi đấu Thể thao tỉnh vTT. Huấn luyện và 
Thi đấu Thể thao tỉnh 294.783.000 294.783.000 294.783.000 Sửa chữa, khắc phục

7.6 Trung tâm Văn hóa tỉnh
tấm laphong ốp trên trần sảnh phía sau, ốp lại mảng tTrung tâm Văn hóa tỉnh 1.393.191.000 1.393.191.000 1.000.000.000 Sửa chữa, khắc phục


